
 

ỦY BAN NHÂN DÂN                            
TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND 
  

      Thanh Hóa, ngày     tháng    năm 2024 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh mục mua sắm thiết bị đào tạo của Trường Cao đẳng  
nghề Nghi Sơn thuộc nội dung Tiểu dự án 1 - Dự án 4 Chương trình  

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 (đợt 1) 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; 

 Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu;  

Căn cứ Thông tư số 26/2019/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục thiết bị đào 

tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm 
nghề điện, điện tử; công nghệ thông tin; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; 

dịch vụ và chế biến; 

Căn cứ Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn 
ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 01/4/2024 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 (đợt 1); 

Theo đề nghị của Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn tại Tờ trình số 
14/TTr-CĐNNS ngày 20/9/2024; của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại 
Tờ trình số 169/TTr-SLĐTBXH ngày 11/10/2024.  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt danh mục thiết bị đào tạo mua sắm của Trường Cao 

đẳng nghề Nghi Sơn thuộc nội dung Tiểu dự án 1 - Dự án 4 Chương trình mục 
tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 (đợt 1), gồm các nội dung sau: 

1. Danh mục thiết bị đào tạo mua sắm (có Phụ lục kèm theo). 

 2. Nguồn kinh phí: Từ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc 

gia năm 2024 được phân bổ tại Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 
01/4/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách 

trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 
năm 2024 (đợt 1). 
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3. Thời gian thực hiện: Năm 2024. 

4. Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn (chủ đầu tư) căn cứ nội dung phê 
duyệt tại Điều 1 Quyết định này, lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính thẩm định 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện mua sắm thiết bị đào tạo đảm 
bảo đúng trình tự thủ tục mua sắm theo quy định hiện hành của pháp luật.  

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, 
ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chủ đầu tư lập dự toán mua sắm 
thiết bị đào tạo năm 2024, đảm bảo thiết thực, hiệu quả đúng các quy định của 

Nhà nước và trình duyệt theo quy định. 

3. Sở Tài chính căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và dự toán do 

Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn lập, thực hiện thẩm định, trình cấp có thẩm 
quyền xem xét, phê duyệt theo quy định.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Lao động - Thương binh 

và Xã hội, Tài chính; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn; Thủ trưởng 
các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 QĐ; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Lưu: VT, VXGDNN85 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

Đầu Thanh Tùng 



Phụ lục: DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO THUỘC NỘI DUNG TIỂU DỰ ÁN 

1- DỰ ÁN 4 CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2024 

CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NGHI SƠN 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     tháng    năm 2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 

STT TÊN THIẾT BỊ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

SỐ 

LƯỢNG 
GHI CHÚ 

A Nghề Kế toán doanh nghiệp     

I Thiết bị dạy lý thuyết    

1 Tivi Bộ 1   

2 Bút trình chiếu Chiếc 1   

3 Máy trợ giảng Chiếc 1   

4 Bảng di động Chiếc 1   

5 

Bộ âm thanh, bao gồm: 
    

- Bộ mixer 16 kênh Chiếc 1   

- Loa full liền công suất Chiếc 4   

- Loa Sub liền công suất Chiếc 2   

- Loa kiềm âm liền công suất Chiếc 2   

- Bộ micro không dây 2 tay mic Bộ 1   

6 Tủ đựng thiết bị 16U mixer Cái 1   

7 Dây tín hiệu  m 100   

8 Jack tín hiệu canon đực và cái Cặp 10   

9 Giá treo tivi Chiếc 1   

10 Cáp HDMI 10m Sợi 1   

11 
Vật tư và phụ kiện hệ thống (dây điện, ổ cắm điện, 

ghen hộp, băng dính điện, vít, nở, dây thít v.v…) 
Gói 1 

  

II Phòng dạy thực hành    

1 Tivi Bộ 1   

2 Máy vi tính Bộ 15   

3 Máy in  Bộ 1   

4 Bút trình chiếu Chiếc 1   

5 Máy trợ giảng Chiếc 1   

6 Máy photocopy Chiếc 1   

7 Thiết bị chuyển mạch 24 Port Chiếc 1   

8 Tủ thiết bị Chiếc 1   

9 Dây mạng m 700   

10 Máng gen hộp  Cây 50   
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STT TÊN THIẾT BỊ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

SỐ 

LƯỢNG 
GHI CHÚ 

11 Dây điện 2x2,5mm m 500   

12 Ổ cắm nổi 3 chấu  Bộ 15   

13 Ổ cắm mạng  Bộ 15   

14 Bảng di động Chiếc 1   

15 Giá treo tivi Chiếc 1   

16 Cáp HDMI 10m Sợi 1   

17 

Vật tư và phụ kiện hệ thống (dây điện, ổ cắm điện, 

ghen hộp, hạt mạng rj45, tủ điện, aptomat, băng dính 

điện, vít, nở, dây thít, v.v…) 

Gói 1 

  

B Nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)    

I Phòng học ngoại ngữ    

1 Máy vi tính Bộ 15   

2 Tai nghe Chiếc 15   

3 Máy quét (Scanner) Bộ 1   

4 Thiết bị lưu trữ dữ liệu  Chiếc 1   

5 Phần mềm học ngoại ngữ dành cho Học viên Bộ 15   

6 Phần mềm ngoại ngữ dành cho Giáo viên Bộ 1   

7 Màn hình tương tác Bộ 1   

8 Giá treo tivi di động Chiếc 1   

9 Bàn ghế học viên Bộ 15   

10 Bàn ghế giáo viên Bộ 1   

11 Thiết bị chuyển mạch 24 Port Chiếc 1   

12 Thiết bị cân bằng tải Chiếc 1   

13 Tủ thiết bị Chiếc 1   

14 Dây mạng m 700   

15 Dây điện 2x2,5mm m 500   

16 Máng gen hộp  Cây 50   

17 Cáp HDMI 10m Sợi 2   

18 Ổ cắm nổi 3 chấu Bộ 15   

19 Ổ cắm mạng  Bộ 15   

20 

Vật tư và phụ kiện hệ thống (dây điện, ổ cắm điện, 

ghen hộp, hạt mạng rj45, tủ điện, aptomat, băng dính 

điện, vít, nở, dây thít, v.v…) 

Gói 1 

  

II Phòng thực hành phần cứng máy tính    

1 Máy tính xách tay Bộ 1   

2 Tivi Bộ 1   
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STT TÊN THIẾT BỊ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

SỐ 

LƯỢNG 
GHI CHÚ 

3 Máy in Chiếc 1   

4 Thiết bị lưu trữ dữ liệu Chiếc 6   

5 Loa máy tính Bộ 6   

6 Máy vi tính Bộ 6   

7 

  

Bộ dụng cụ tháo lắp. Mỗi bộ bao gồm:  Bộ 6   

- Tuốc nơ vít Bộ 1   

- Kìm mỏ nhọn Bộ 1   

- Đồng hồ vạn năng Chiếc 1   

- Vòng khử tĩnh điện Chiếc 1   

8 Máy thổi khí Chiếc 6   

9 Bút thử điện Chiếc 6   

10 Máy chiếu vật thể Chiếc 1   

11 Bảng di động Chiếc 1   

12 Thiết bị chuyển mạch 24 Port Chiếc 1   

13 Tủ thiết bị Chiếc 1   

14 Dây mạng m 300   

15 Dây điện 2x2,5mm m 150   

16 Máng gen hộp  Cây 20   

17 Giá treo Tivi Chiếc 1   

18 Cáp HDMI 10m Sợi 2   

19 Ổ cắm nổi 3 chấu  Bộ 6   

20 Ổ cắm mạng  Bộ 6   

21 

Vật tư và phụ kiện hệ thống (dây điện, ổ cắm điện, 

ghen hộp, hạt mạng rj45, tủ điện, aptomat, băng dính 

điện, vít, nở, dây thít, v.v…) 

Gói 1 

  

III Phòng thực hành mạng máy tính    

1 Tivi Bộ 1   

2 Máy vi tính Bộ 1   

3 Máy chủ Bộ 1   

4 Máy in Bộ 1   

5 

Hệ thống mạng LAN. Hệ thống bao gồm:  
Hệ 

thống 
1 

  

- Tủ mạng Chiếc 1   

- Ổ cắm mạng  Bộ 6   

6 Thiết bị định tuyến (Router) Chiếc 1   
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STT TÊN THIẾT BỊ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

SỐ 

LƯỢNG 
GHI CHÚ 

7 Thiết bị chuyển mạch (Switch) Chiếc 1   

8 Thiết bị phát sóng không dây Bộ 1   

9 Dây mạng m 100   

10 Dây điện 2x2,5mm m 100   

11 Thiết bị lưu trữ dữ liệu Chiếc 1   

12 Giá treo tivi Chiếc 1   

13 

  

Bộ dụng cụ tháo lắp. Mỗi bộ bao gồm:  Bộ 6   

- Tuốc nơ vít Bộ 1   

- Kìm mỏ nhọn Bộ 1   

- Vòng khử tĩnh điện Chiếc 1   

14 Máy hút bụi Chiếc 1   

15 

Vật tư và phụ kiện hệ thống (dây điện, ổ cắm điện, 

ghen hộp, hạt mạng rj45, tủ điện, aptomat, băng dính 

điện, vít, nở, dây thít, v.v...) 

Gói 1 

  

16 Bảng di động Chiếc 1   

IV Phòng thực hành ứng dụng phần mềm    

1 Máy vi tính Bộ 15   

2 Tivi Bộ 1   

3 Máy in Chiếc 1   

4 Bảng di động Chiếc 1   

5 Giá treo tivi Chiếc 1   

6 Thiết bị lưu trữ dữ liệu Chiếc 6   

7 Thiết bị chuyển mạch 24 Port Chiếc 1   

8 Tủ thiết bị Chiếc 1   

9 Dây mạng m 700   

10 Dây điện 2x2,5mm m 500   

11 Máng gen hộp  Cây 50   

12 Cáp HDMI 10m Sợi 2   

13 Ổ cắm nổi 3 chấu Bộ 15   

14 Ổ cắm mạng  Bộ 15   

15 

Vật tư và phụ kiện hệ thống (dây điện, ổ cắm điện, 

ghen hộp, hạt mạng rj45, tủ điện, aptomat, băng dính 

điện, vít, nở, dây thít, v.v…) 

Gói 1 

  

C Nghề May thời trang    

I Phòng thiết kế mẫu    

1 Máy tính xách tay Chiếc 1   
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STT TÊN THIẾT BỊ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

SỐ 

LƯỢNG 
GHI CHÚ 

2 Tivi Chiếc 1   

3 Ma nơ canh bán thân trên nam Chiếc 3   

4 Ma nơ canh bán thân trên nữ Chiếc 3   

5 Đinh ghim Hộp 5   

6 Giá treo mẫu Chiếc 3   

7 Móc treo sản phẩm Chiếc 5   

8 Kìm bấm dấu Chiếc 18   

9 Dao trổ mẫu Chiếc 18   

10 Tấm nhựa kê trổ mẫu Chiếc 3   

11 Đục lỗ treo mẫu rập Chiếc 1   

12 Đe chặn mẫu Chiếc 18   

13 

Bộ dụng cụ vẽ (gồm: êke, compa, thước cong, thước 

sắt không rỉ, thước nhựa cứng, thước dây, con lăn sao 

mẫu) 

Bộ 18 

  

14 Bảng mẫu vải Chiếc 2   

15 Máy in Chiếc 1   

16 Giá treo tivi Chiếc 1   

II Phòng thực hành may chuyên dụng    

1 Máy tính xách tay Chiếc 1   

2 Máy thùa khuyết bằng điện tử Bộ 1   

3 Máy đính cúc điện tử Bộ 1   

4 Máy trần đè điện tử Bộ 1   

5 Bàn là nhiệt Bộ 3   

6 Bàn là hơi Bộ 3   

7 Bàn thợ phụ Chiếc 5   

8 Tủ đựng nguyên phụ liệu, sản phẩm Chiếc 2   

9 Thước nhựa cứng Chiếc 16   

10 Thước dây Chiếc 16   

11 Ma nơ canh bán thân trên Chiếc 1   

12 Ma nơ canh bán thân dưới Chiếc 1   

13 Giá treo sản phẩm Chiếc 1   

14 Móc treo sản phẩm Chiếc 16   

15 Máy đính bọ điện tử Chiếc 1   

16 
Mô hình mẫu các bộ phận chủ yếu áo sơ mi, quần âu, 

jacket, veston 
Bộ 2 
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STT TÊN THIẾT BỊ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

SỐ 

LƯỢNG 
GHI CHÚ 

17 Sản phẩm mẫu áo sơ mi, quần âu, jacket, veston Bộ 2   

18 Bảng quy trình vận hành các thiết bị chuyên dùng Bảng 2   

19 Kéo cắt vải Chiếc 16   

20 Máy cuốn sườn Chiếc 1   

III  Phòng thực hành may cơ bản    

1 Máy trợ giảng không dây Chiếc 2   

2 Bảng mẫu vải Bảng 1   

3 Máy vi tính Bộ 1   

4 
Chân vịt (gồm: Các loại chân vịt mí; các loại chân vịt 

diễu; các loại chân vịt tra khóa; chân vịt bánh xe) 
Bộ 1 

  

5 Máy vắt sổ 2 kim 5 chỉ điện tử Chiếc 1   

6 Tủ đựng dụng cụ  Chiếc 2   

7 

Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy. Mỗi bộ bao gồm:   Bộ 1   

- Bình cứu hỏa dạng khí Chiếc 1  

- Bình cứu hỏa dạng bọt Chiếc 1  

- Cuộn dây, vòi chữa cháy Cuộn 1  

- Họng cấp nước Chiếc 1  

- Bảng tiêu lệnh chữa cháy Bộ 1  

8 

Bộ bảo hộ lao động. Mỗi bộ bao gồm: Bộ 1   

- Quần áo bảo hộ Bộ 1  

- Mũ bảo hộ Chiếc 1  

- Giày bảo hộ Đôi 1  

- Khẩu trang bảo hộ Chiếc 1  

- Găng tay bảo hộ Đôi 1  

9 Máy may 1 kim điện tử Chiếc 16   

10 Máy vắt sổ 2 kim 4 chỉ điện tử Bộ 1   
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